
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 55 Nguyễn Thái Bình, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

16/06/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HỒNG PHÚC

4101445309

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây lâu năm khác 0129

2. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Chi tiết: Trồng trọt và chăn nuôi với quy mô trang trại

0150

3. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Sơ chế, phơi sấy nông sản

0163

4. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0221

5. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

6. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

7. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất màn, rèm

1329

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất nhang cây và bột nhang

1629

12. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

1702

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HỒNG PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG PHUC GENERAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOPHUCO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0935455211
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ logistic; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ 
khai thuê hải quan, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải

5229

16. Cơ sở lưu trú khác 5590

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng miếng)

4662

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ cây và gỗ chế biến

4663

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

22. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4100

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, cấp 
thoát nước

4290

24. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công trần thạch cao trong các công trình xây 
dựng; Lắp dựng khung kèo, nhà tiền chế trong các công trình 
xây dựng.

4330

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản

4620

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng

4932

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

30. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

31. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản

6820

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải

7730

33. (Hoạt động phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và quy định 
về bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

HKTT/Địa chỉ trụ sở 
chính

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND/HC/MSDN/ 
QĐ

1PHAN DIỆU 
KIM ANH

Số 348 Bạch Đằng, 
Phường Trần Hưng 
Đạo, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

1.500.000.000 50,00 211522969

2ĐẶNG VIẾT 
TẤN

Số 96 Trần Phú, 
Phường Bình Định, Thị 
xã An Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.500.000.000 50,00 211697609

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHAN DIỆU KIM ANH Nữ

22/11/1976 Kinh Việt Nam

211522969
22/11/2005 Công an Bình Định

Số 348 Bạch Đằng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 55 Nguyễn Thái Bình, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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